CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm trong công tác)
A. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: ………………………………………………………………………. 

· Sinh ngày, tháng, năm: …………………. Giới tính: …..…………………..
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:  …………………………………………..
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: …………………………………………….

· Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
B. NỘI DUNG:
Đề tài:  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc xây dựng thời khóa biểu
 tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 – Khóa XI  về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”;

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ/TW của Hội nghị Trung Ương 9 – Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;
Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp và pháp luật.
Vấn đề quản lý giáo dục là một lĩnh vực rất rộng, phong phú, đa dạng và được nhiều tác giả đề cập đến với nhiều góc độ khác nhau, cụ thể: các văn bản, Nghị quyết của ngành giáo dục, hay các phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu ….
Mặt dù có nhiều tác giả viết về đề tài quản lý giáo dục và qua đó những người làm công tác quản lý giáo dục có thêm kinh nghiệm về quản lý giáo dục, nhưng biện pháp xây dựng thời khóa biểu ở Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thì chưa ai đề cập đến. Vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài này. Nếu đề tài thành công và có chất lượng thì tôi hy vọng góp phần tiết kiệm thời gian xếp thời khóa biểu và nâng cao chất lượng dạy và học.
Hàng năm vào đầu mỗi học kỳ phòng Tuyển sinh- Đào tạo xây dựng kế hoạch xếp thời khóa biểu từng học kỳ, các khoa thực hiện xếp thời biểu và sau đó gửi phòng Tuyển sinh – Đào tạo kiểm tra trước khi thực hiện. Qua quá trình kiểm tra thời khóa biểu, bản thân nhận thấy việc điều chỉnh thời khóa biểu của các khoa quá nhiều lần từ 3 lần đến 5 lần thậm chí thay đổi cả thời khóa biểu của lớp, của khóa nào đó mới thực hiện được. Mỗi lần xếp lại thời khóa biểu như vậy đòi hỏi người xếp thời khóa biểu phải tốn nhiều thời gian và công sức mới hoàn thành được một thời khóa biểu. Nhưng khi công bố thời khóa biểu bao giờ cũng có một số giảng viên phản đối là thời khóa biểu của giảng viên đó không hợp lý: cách tiết, ngày nghỉ không theo nguyện vọng; thời khóa biểu quá tải đối với học sinh sinh viên (học 40 tiết đến 42 tiết/tuần hoặc học 11 tiết/ngày)
Để nhanh chóng có được một thời khóa biểu một cách khoa học, hợp lý và đáp ứng được yêu cầu chính đáng của đông đảo giảng viên, học sinh sinh viên (HSSV) tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc xây dựng thời khóa biểu tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh”

Trên cơ sở tìm hiểu thời khóa biểu tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, đề ra một số biện pháp xây dựng thời khóa biểu ở Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng, một cách khoa học, hợp lý hơn.
II. NỘI DUNG
1. Thực trạng tình hình của đơn vị, cá nhân trước khi có sáng kiến, giải pháp trong công tác..
1.1. Thực trạng của Trường năm học 2017 - 2018
a. Học sinh sinh viên 
Năm học 2017 – 2018, trường đã tuyển sinh được tổng cộng: 4898 HSSV, (trong đó: cao đẳng 3516 SV, trung cấp 1382 HS), đạt 95,6% so với chỉ tiêu đăng ký (5125 HSSV) và vượt 125% so với số lượng tuyển sinh năm học 2016 – 2017 (3924 HSSV).
Năm học 2017 – 2018, trường đã tăng quy mô HSSV từ 8661 (tháng 8/2017) lên 12.148 (tháng 7/2018).
b. Giảng viên

· Đến tháng 7/2018, tổng nhân sự toàn trường: 325 người, trong đó:

· Cán bộ quản lý: 40 người (trong đó có 14 Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa), có 36/40 cán bộ quản lý có trình độ sau đại học, 34/40 có trình độ Trung cấp Lý luận (LLCT) chính trị trở lên, 100% đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học;
· Giảng viên chuyên trách: 164 người, trong đó 116/164 (70,73%) có trình độ sau đại học, 39/164 (23,78%)  có trình độ trung cấp LLCT trở lên, 110/165 (66,67%) đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học;
· Nhân viên: 121 người, trong đó 5/121 (4,13%) có trình độ sau đại học, 72/121 (59,50%) có trình độ đại học và cao đẳng, 6/121 (4,96%) có trình độ trung cấp LLCT trở lên, 43/121 (35,54%) đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học;
· Tổng số cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên cơ hữu có tham gia giảng dạy 201 người, trong đó: 133/201 (66,18%) có trình độ sau đại học; 44/201 (21,89%) có trình độ trung cấp LLCT; 100% đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm; 117/201 có chứng chỉ nghề bậc 3/7 (100% giảng viên dạy nghề đều có chứng chỉ nghề bậc 3/7 trở lên, một số giáo viên dạy môn văn hóa, chính trị, pháp luật, kinh tế không có chứng chỉ nghề).
c. Cơ sở vật chất

-  Phòng học lý thuyết: 62 phòng
-  Phòng thực hành : 135 phòng
-  Phòng vi tính :  22 phòng
-  Thư viện : 1 
-  Phòng Lab: 02 
-  Phòng truyền thống : 1
d. Chỉ tiêu về dạy và học của trường đề ra

Số sinh viên bỏ học sau một năm < 20% tổng số sinh viên nhập học Cao đẳng 2017 – 2019.

Về chất lượng đào tạo : Đào tạo sinh viên đạt chuyên môn kỹ sư thực hành và tốt nghiệp loại khá trở lên > 10%
 Số sinh viên tốt nghiệp có việc làm > 80% phản hồi của sinh viên
1.2. Thực trạng thời khóa biểu của trường
Có một số khoa chưa nắm kỹ được kế hoạch xếp thời biểu, kế hoạch đào tạo của các bậc đào tạo, chương trình đào tạo nên việc xếp thời khóa biểu chưa khoa học, chưa kịp tiến độ.
Chương trình đào tạo phân bố các tín chỉ trong toàn khóa học chưa được đồng đều nên việc sắp xếp thời khóa biểu các khoa cũng gặp không ít khó khăn khi xếp thời khóa biểu. Việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy nhiều lần cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc xếp thời khóa biểu. 
Về cơ sở vật chất, mặc dù hàng năm Nhà trường đều có trang bị, bổ sung nhưng nhìn chung phòng học lý thuyết, phòng thực hành vẫn còn thiếu so với qui mô đào tạo.
Giảng viên các khoa còn thiếu, có khoa giảng viên thỉnh giảng nhiều nên việc sắp xếp thời khóa biểu gặp nhiều khó khăn.
Có một vài lớp xếp thời khóa biểu 01 môn trong một tuần do thiếu xưởng, 01 môn học xếp 4 tiết/buổi đối với khóa 18T4 (môn Hóa) ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Đây là học sinh trung cấp, đối tượng tốt nghiệp THCS (9+3), thời khóa biểu mà 01 môn xếp 4 tiết liền trong một buổi thì học sinh không thể tiếp thu kiến thức, chán nản dẫn đến bỏ học. Có khoa xếp thời khóa biểu quá tải đối với HSSV (40 tiết đến 42 tiết trong một tuần học) với nhiều lý do chủ quan và khách quan.
Thời khóa biểu của các khoa gửi cho phòng Tuyển sinh – Đào tạo thường phải điều chỉnh rất nhiều lần như trùng giảng viên, trùng phòng, xếp thời khóa biểu ngoài tiến độ đào tạo … (nhất là thời khóa biểu của khoa Công nghệ Cơ khí) thì mới hoàn chỉnh thời khóa biểu của một học kỳ.  
Yêu cầu người xếp thời khóa biểu phải khách quan nhìn tổng thể của cả một tập thể giảng viên chứ không phải vì một vài người mà ảnh hưởng đến thời khóa biểu toàn trường, để nhanh chóng có được một thời khóa biểu một cách khoa học, hợp lý và đáp ứng được yêu cầu chính đáng của đông đảo giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập của học sinh sinh viên.
-  Chỉ tiêu đề ra về kết quả học tập và kết quả rèn luyện hạnh kiểm của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Lý Tự Trọng năm học 2017 – 2018
-  Tình hình giảng viên giảng dạy của trường: phụ thuộc vào số lượng giảng viên từng môn, hoàn cảnh của từng giảng viên và nguyện vọng của giảng viên

-  Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất của Trường .
-  Thực trạng xếp thời khóa biểu của Trường trong năm học 2017 – 2018
Xếp thời khóa biểu thực sự là một công việc khó. Cái khó ở đây được thể hiện theo ba lý do sau:

-   Bản thân việc xếp thời khóa biểu là một việc đòi hỏi tư duy, suy luận, tính toán rất phức tạp, rất dễ nhầm lẫn, trùng giờ trùng tiết. Phải là người có kinh nghiệm và hiểu biết về công việc này mới làm được.

-   Thứ hai, người xếp thời khóa biểu là người "làm dâu trăm họ", rất khó có thể đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của toàn bộ đội ngũ giảng viên trong trường. Các ràng buộc của giảng viên trong nhà trường lại rất mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau. 

- Công việc xếp thời khóa biểu đòi hỏi một số tư duy đặc biệt, rất đặc thù của "nghề xếp thời khóa biểu". Không phải ai cũng có thể rèn luyện để có những kinh nghiệm và tư duy này. Người xếp thời khóa biểu, ngoài việc phải rất am hiểu về các chương trình môn học, hiểu rõ tính nết và yêu cầu của các giảng viên trong nhà trường, còn phải có được những tư duy nghề nghiệp của công việc xếp thời khóa biểu. 
2. Nội dung của giải pháp trong công tác
Xếp thời khóa biểu là một công việc khó, rất khó. Người xếp thời khóa biểu cho nhà trường, cho khoa ngoài việc hiểu biết rõ các yêu cầu chung của thời khóa biểu, yêu cầu sư phạm môn học, các yêu cầu của từng giảng viên, còn phải có những tư duy đặc biệt khi suy nghĩ và xếp, chia tiết học trên thời khóa biểu. Như vậy tư duy xếp thời khóa biểu là một loại tư duy suy luận logic đặc biệt.
Trước khi các khoa xây dựng thời khóa biểu các khóa đào tạo, phòng Tuyển sinh – Đào tạo đã thực hiện các công việc cần thiết, hỗ trợ các khoa để trình Ban Giám hiệu ký duyệt, cụ thể:

 Xây dựng kế hoạch đào tạo các bậc đào tạo, kế hoạch xếp thời khóa biểu các khóa
Phân bổ khối lượng giảng dạy cho các khoa, rà soát lại kế hoạch giảng dạy của các khóa (nếu cần thiết thì điều chỉnh).

Biên chế số lớp học, phân bổ phòng học cho từng khoa 
Cần chú ý đến mức độ khó dễ của môn học để bố trí thời gian hợp lý, thời điểm hợp lý trong một ngày, một tuần.
Khi khoa gửi thời khóa biểu cho phòng Tuyển sinh – Đào tạo thì phòng Tuyển sinh – Đào tạo sẽ kiểm tra thời khóa biểu: 
Việc phân bố thời khóa biểu có tính khoa học, hợp lý của thời khóa biểu, thời khóa biểu có đúng với kế hoạch giảng dạy, đúng với kế hoạch đào các bậc đào tạo. Thời khóa biểu đủ tiết, đủ môn học trong chương trình đào tạo. Thời khóa biểu phải thực hiện, đáp ứng được các kế hoạch mà phòng Tuyển sinh – Đào tạo đã triển khai như ghép môn chung, môn cơ sở ngành (nếu có). Quan tâm đến các khoảng cách thời gian giữa các tiết học trong một ngày, xen kẽ giữa các môn lý thuyết và môn thực hành. 

Phòng Tuyển sinh – Đào tạo phối hợp với các khoa để xếp thời khóa biểu như hỗ trợ việc xếp phòng, các tiết sinh hoạt chủ nhiệm …và  giải quyết các đề nghị, yêu cầu của khoa kịp thời để nhanh chóng, hoàn chỉnh thời khóa biểu trước 01 tuần khi thời khóa biểu thực hiện. 
Hiện nay, việc kiểm tra thời khóa biểu có nhiều thuận lợi hơn trước đây vì phòng đã cử một nhân viên đã từng xếp thời khóa biểu để kiểm tra và các nhân viên của phòng Tuyển sinh – Đào tạo được phân công hỗ trợ các khoa trực tiếp nhập thời khóa biểu lên phần mềm. Khi đưa thời khóa biểu lên phần mềm PMT-EMS nếu thời khóa biểu có bị trùng phòng học, bị trùng giảng viên …, bản thân  chỉ đạo nhân viên phòng Tuyển sinh – Đào tạo phối hợp tích cựa với các khoa giải quyết nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. 
Trường có phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu nhưng mới ở mức độ hỗ trợ việc đưa thời khóa biểu lên phần mềm để quản lý, phần mềm PMT-EMS chỉ báo giúp trùng tiết, trùng gỉang viên (chưa báo trùng bắt cầu), trùng phòng nhưng phần mềm PMT-EMS của trường chưa thực hiện việc xếp thời khóa biểu tự động. Bản thân tôi cũng mong muốn nhà trường quan tâm để có phần mềm xếp thời khóa biểu tự động dưới sự điều khiển của người xếp thời khóa biểu thì công việc xếp thời khóa biểu sẽ giảm nhẹ đi khá nhiều và mang lại hiệu quả. 
3. Hiệu quả mang lại.

Trên cơ sở tìm hiểu thời khóa biểu ở Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, bản thân đã đề ra một số biện pháp xây dựng thời khóa biểu ở Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nhằm nhanh chóng, một cách khoa học, hợp lý hơn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở Trường Cao đẳng  Lý Tự Trọng. (Đính kèm thời khóa biểu của một số lớp năm học 2017 – 2018)
3.1. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh sinh viên
 3.1.1. Kết quả học tập 
  3.1.1.1. Hệ niên chế
	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ 

%
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ 

%
	Năm học
	Tỷ lệ 

%

	Xuất sắc
	2
	0,18
	10
	1,02
	2
	0,20

	Giỏi
	35
	3,18
	109
	11,16
	47
	4,81

	Khá
	158
	14,36
	281
	28,76
	206
	21,08

	Trung bình khá
	285
	25,91
	191
	19,55
	293
	29,99

	Trung bình
	272
	24,73
	90
	9,21
	140
	14,33

	Yếu
	70
	6,36
	41
	4,20
	69
	7,06

	Kém
	278
	25,27
	255
	26,10
	220
	22,52

	Tổng cộng
	1100
	100
	977
	100
	977
	100


    3.1.1.2. Hệ tín chỉ
	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ %
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	1
	0,01
	4
	0,06

	Giỏi
	73
	0,96
	202
	2,82

	Khá
	583
	7,70
	912
	12,73

	Trung bình
	3344
	44,19
	2998
	41,85

	Trung bình yếu
	2172
	28,70
	1412
	19,71

	Kém
	1395
	18,43
	1635
	22,83

	Tổng cộng
	7568
	100
	7163
	100


3.1.2. Kết quả rèn luyện

	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ %
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ %
	Năm học
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	46
	0,57
	27
	0,44
	20
	0,24

	Tốt
	316
	3,89
	179
	1,93
	167
	2,03

	Khá
	1073
	13,21
	1216
	13,05
	993
	12,10

	TB Khá
	2859
	35,19
	3096
	38,12
	3149
	38,37

	Trung bình
	2722
	33,50
	1972
	24,61
	2227
	27,13

	Yếu
	859
	10,57
	566
	7,08
	903
	11,00

	Kém
	250
	3,08
	1152
	9,04
	749
	9,13

	Không xếp loại
	853
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	8125
	
	8.208
	
	8.208
	


3.1.3. Kết quả thi tốt nghiệp 
	Bậc
	Cao đẳng
	Trung cấp

	Xếp loại
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	0
	0
	0
	0

	Giỏi
	0
	0
	02
	6,67

	Khá
	01
	1,27
	06
	20,00

	TB Khá
	02
	2,53
	14
	46,67

	Trung bình
	76
	96,20
	8
	26,66

	Tổng cộng
	79
	100
	30
	100


(Ghi chú:Kết quả tốt nghiệp của các khóa 11,12,13,14CĐ; 15CĐLT và 13,14,15TC)
                                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019
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